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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2025 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung cấp hàng hóa thiết bị linh kiện Công nghệ thông tin, nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu 

báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên 

hàng hóa, để trống đơn giá. 

2. Tiếp nhận báo giá theo hình thức:  

- Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 

38304094.    

- Nhận qua Email: ltmchau@hcmus.edu.vn / SĐT: 0938854345 - Lê Trần Minh 

Châu. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 21 tháng 02 năm 

2025. 

4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1. 

- Hàng hóa mới 100%; sản xuất từ năm 2023 trở về sau. 

2. Thời gian giao hàng dự kiến: ……... ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày 

nghỉ Lễ, Tết theo quy định). 

3. Điều khoản thương mại: 

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. 
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- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp 

đồng. 

4. Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa:  

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường 4, Quận 5, TP. HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, 

Tỉnh Bình Dương. 

- Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng. 

- Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, 

Tỉnh Bình Dương. 

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến 

khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật 

đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp. 

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất 

khả kháng (xác định thực tế). 

5. Thành phần hồ sơ báo giá: 

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2. 

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá. 

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

6. Các thông tin khác: 

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí 

khác theo quy định hiện hành. 

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được 

dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá 

trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu… 

Trân trọng thông báo. 

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

  

 (đã ký) 

  

 

 Lê Thị Nga 
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Ký mã hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Xuất 

xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ 

sản 

xuất) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

ĐVT SL 

1 

Bản quyền phần 

mềm Matlab cho 

giáo dục 

      MathWorks   Cái 1 

2 
Bộ Test cáp mạng 

Ugreen 10950 
          Cái 3 

3 

Cáp Chuyển SMA 

Male Sang SMA 

Male Cáp RG174 

dài 30cm 

          Cái 5 

4 

Cáp mạng 

CommScope/ 

AMP Cat 5e UTP 

          Thùng 1 

5 

Cáp nối BNC 

male sang BNC 

male dài 10cm 

          Cái 5 

6 

Đầu chuyển đổi N 

male sang BNC 

female 

          Cái 5 

7 

Đầu chuyển đổi N 

male sang SMA 

female 

          Cái 5 

8 

Đầu chuyển đổi 

SMA female sang 

BNC male 

          Cái 5 

9 
DrayTek 

Vigor2915ac 
          Cái 1 

10 
DrayTek 

Vigor2927Fac 
          Cái 1 

11 
DrayTek 

Vigor2962 
          Cái 1 

12 

DrayTek 

Vigor3912/3912s 

- Router VPN đa 

WAN  

          Cái 1 

13 
GPIO-HSTC Card 

(Terasic) 
          Cái 2 

14 

Hộp đầu mạng 

Commscope/AMP 

RJ45 Cat5e UTP 

(100c) 

          Hộp 2 

15 

Kìm bấm mạng 

RJ45/RJ11 

Ugreen 70683 

          Cái 3 
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16 

Kit phát triển Wifi 

BLE SoC ESP32 

S3 WeAct ESP32-

S3-A N16R8 

          Cái 2 

17 

Mạch thu phát 

Dual-band Wi-Fi 

+ Bluetooth SoC 

RTL8720DN 

BW16 Kit Ai-

Thinker 

          Cái 2 

18 

Mạch Waveshare 

SIM7028 NB-IoT 

HAT 

          Cái 2 

19 

Mạch Waveshare 

SX1262 

868/915M 

LoRaWAN/GNSS 

HAT 

          Cái 2 

20 

Màn hình máy 

phân tích phổ 

Advantest 3741 

          Cái 1 

21 
Màn hình MSI 

MP253 25 inch 
          Cái 5 

22 
Màn hình MSI 

Pro MP273QP 
          Cái 1 

23 

Máy tính AI 

NVIDIA Jetson 

Orin Nano 8GB 

Developer Kit 

          Cái 1 

24 

Module RF 

2.4GHz 

NRF24L01 + PA 

+ LNA anten rời 

          Cái 2 

25 

Ổ khóa vân tay 

chống trộm kèm 

chìa Exsmith 

P303 

          Cái 1 

26 

PC AI STAR 

STABLE 

DIFFUSION | 

Intel Core I7 

13700K, RAM 

32GB, VGA 

4060TI 16GB 

          Cái 1 

27 

SLWRB4162A - 

EFR32MG12 2.4 

GHz +10 dBm 1 

MB Flash Radio 

Board 

          Cái 15 

28 

SLWRB4321A - 

WGM160P Wi-Fi 

Module Radio 

Board 

          Cái 10 
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29 

SLWSTK6020B - 

EFR32BG 

Bluetooth SoC 

Starter Kit 

          Cái 10 

30 

Switch Cisco 

CBS250-24T-4G-

EU 

          Cái 2 

31 

TV LG UHD 55 

Inch 

55UT8050PSB 

          Cái 1 

32 

Smart Tivi 

NanoCell LG 4K 

65 inch 

65NANO76SQA 

+ giá treo tường 

          Cái 1 

33 

Smart Tivi LG 4K 

75 inch 

75UR7550PSC 

          cái 1 

34 

Màn hình Tương 

tác thông minh 

ViewBoard 

IFP7533 (75 inch, 

4K) 

          bộ 1 

35 

Màn hình 

ZenScreen Touch 

ZenScreen Ink 

MB14AHD 

          bộ 1 

36 

GIÁ TREO TIVI 

DI ĐỘNG 

NORTH BAYOU 

75-110 INCH 

(TW100) 

          bộ 1 

37 

Cáp HDMI 15M 

bọc lưới chống 

nhiễu hỗ trợ 3D 

full HD 4Kx2K 

chính hãng 

Ugreen 11197 cao 

cấp 

           Cái 2 

38 

Cáp HDMI 1,5M 

bọc lưới chống 

nhiễu hỗ trợ 3D 

full HD 4Kx2K 

chính hãng 

Ugreen 11190 

           Cái 1 

39 

Bộ chia cổng 

HDMI 1 ra 2 Hỗ 

trợ full HD, 4k * 

2k, 30hz Chính 

hãng Ugreen 

40201 

           Cái 1 

40 

Cáp chuyển đổi 

USB Type-C to 

HDMI/VGA/Sạc 

           cái 9 
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PD 4K30Hz 

Ugreen 50505 (vỏ 

nhôm) 

41 

Màn chiếu Điện 

Dalite P84ES 120 

Inch 

        

Kích Thước: 

120'', (2,13 x 

2,13m) 

84x84 

Kiểu màn 

chiếu: Điện 

 - Có điều 

khiển từ xa 

 - Vải màn 

chất lượng 

cao Matte 

white 

 - Góc nhìn 

+/- 55 độ, 

gain đạt 1.2 

 - Khả năng 

chống mốc 

cái  1 

42 

Ổ cứng SSD 

Samsung 870 

QVO 1TB 2.5" 

(MZ-77Q1T0BW) 

           Cái 1 

43 
Tivi Sony 4K 85 

inch XR-85X90K 
           Cái 1 

44 

CPU: Dell 

Precision 3680 

Tower CTO Base 

      Dell - USA 

Bộ xử lý: 

Intel® 

Core™ i7 

14700 (33 

MB cache, 

20 cores, 28 

threads, up to 

5.4 GHz 

Turbo, 65 

W)Hệ điều 

hành: 

Windows 11 

ProRam: 1 x 

16 GB, 

DDR5, 4400 

MT/s, non-

ECCOptiPlex 

Tower Plus 

with 500W 

Platinum 

Power 

SupplyỔ 

cứng: 512 

GB, M.2 

2280, Gen 4 

PCIe NVMe, 

SSD1TB, 

7200 RPM, 

cái 10 
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3.5-inch, 

SATA, 

HDDCard 

màn hình: 

NVIDIA® 

T1000 Ada 

Generation, 

8GBNguồn: 

Bộ cấp 

nguồn bên 

trong 1000W 

Dell Wired 

Keyboard 

KB216 Black 

(English)Dell 

USB Optical 

Mouse-

MS116 

(EPEAT) - 

Black  

45 

Dell UltraSharp 

24 Monitor - 

U2424H 

      Dell - USA 

Kiểu dáng 

màn hình: 

Phẳng 

Tỉ lệ khung 

hình: 16:9 

Kích thước 

mặc định: 

23.8 inch 

Công nghệ 

tấm nền: IPS 

Phân giải 

điểm ảnh: 

FHD - 1920 

x 1080 

Độ sáng hiển 

thị: 250 Nits 

cd/m2 

Tần số quét 

màn: 120 Hz 

(Hertz) 

cái 10 

46 

Ethernet cable 

(Cáp mạng lan 2 

đầu) 

          m 150 
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47 

Thiết Bị Mạng 

Switch Cisco 

CBS220 Smart 

48-Port GE, 

382W PoE+, 4 

Gigabit SFP - 

CBS220-48P-4G 

      
Cisco - 

USA 

Support 48-

port PoE 

Gigabit 

Ethernet and 

4-port 

Gigabit 

Ethernet SFP 

CPU 

memory: 

256MB , 

Flash: 64MB 

MAC table: 

Up to 8192 

Media 

Access 

Control 

(MAC) 

addresses 

Cabling type: 

Unshielded 

Twisted Pair 

(UTP) 

Category 5 or 

better for 

10BASE-

T/100BASE-

TX; UTP 

Category 5 

Ethernet or 

better for 

1000BASE-T 

PoE Power 

Budget: 

382W. 

cái 1 

48 

Wifi Router: 

NETGEAR 

Nighthawk X6 

Smart Wi-Fi 

Router 

      
NETGEAR 

- USA 

Smart Wi-Fi 

Router 

(R8000) - 

AC3200 Tri-

band 

Wireless 

Speed (Up to 

3200 Mbps) | 

Up to 3500 

Sq Ft 

Coverage & 

50 Devices | 

4 x 1G 

Ethernet and 

2 USB ports | 

Armor 

Security 

cái 1 
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49 
Máy quay phim 

4K  

Sony PXW-

Z90 
  

Nhật 

Bản 
  

- Cảm biến 

chiếu sáng 

nền CMOS 

Exmor RS 

loại 1,0 inch 

- Điểm ảnh 

hiệu dụng: 

14,2M 

megapixel 

- Bộ xử lý 

hình ảnh: 

BIONZ X 

- Loại ống 

kính: ZEISS 

Vario-Sonnar 

T 

- Khẩu độ: 

F2.8-4.5 

- Ống ngắm: 

1,0 cm (loại 

0,39 inch) 

OLED/Màu 

sắc tương 

đương 

2.359.296 

điểm ảnh 

- Màn hình: 

8,8 cm (loại 

3,5 inch) 

LCD siêu 

mịn (1555K) 

Rộng 

(16:9)... 

cái 1 

50 
Màn chiếu điện tử 

Apollo 70"x70" 
        

- Remote 

sóng radio 

(rf) xuyên 

tường  

- Chất kiệu 

Matte White  

- Màn chiếu 

sơn tĩnh điện 

- Hộp màn 

hình lục lăng 

- Bộ cuộn 

màn hoàn 

hảo giúp kéo 

lên xuống 

trơn tru 

- Kết cấu tự 

tua lên - 

xuống, và có 

thể khóa 

đưng màn 

- Phía sau 

cái 1 
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được sơn 

đen, giảm 

mức độ ánh 

sáng đằng 

sau màn 

- Sản phẩm 

có bao gồm 

remote điều 

khiển từ xa 

51 

Workstation, Dual 

Xeon 6138, 

Z11PA, Ram 

128GB ECC, 

Quadro RTX 

A2000 

TD 

Workstation 

02 SSD 

2TB 

    Việt Nam   Cái 1 

52 
Màn hình LCD 

Dell– 24 inch 
          Cái 1 

53 

Bơm chân không 

màng HahnShin 

(HQ, model HS-

0153) + Bộ điều 

khiển độ chân 

không  (model 

HS-0245) (hệ cô 

quay chân không) 

          cái 1 

54 

Bình khí N2 (40L, 

99%) + van + 

đồng hồ khí 

          cái 1 

55 

Máy khuấy từ gia 

nhiệt hiển thị số 

D-Lab (model 

MS-H280-Pro) 

          cái 1 

56 

Transbot ROS 

Robot Python 

programming 

with Lidar Depth 

camera for Jetson 

NANO 

4GB(B01/SUB) 

Controller: With 

Jeston NANO 

4GB SUB 

Camera: HD 

camera+Depth 

camera 

Accessories: With 

      Yahboom   Bộ 5 
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Robotic arm+7 

inch screen  

57 
Màn hình tương 

tác 

Aikyo AID-

UHD55E 
        Cái 2 

58 Máy tính bảng 

Microsoft 

Surface Pro 

9 

        Bộ 1 
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đã bao 

gồm 

thuế 

GTGT) 

Thành 

tiền (Đã 

bao gồm 

thuế 

GTGT) 

Thời gian 

giao hàng 

Ghi 

chú 

1.            
 

 
  

2.            
 

 
  

 

Điều khoản thương mại: 

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 

- Thời gian giao hàng:  

- Điều khoản thanh toán : 

- Điều khoản bảo hành:  
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